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Câu 1: Cho hàm số 
[image: image1.wmf]()
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 xác định và liên tục trên 
[image: image2.wmf]¡

 và có bảng biến như hình bên. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Giá trị cực tiểu của hàm số  
[image: image3.wmf]()
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 là 
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B. Hàm số 
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đạt cực đại tại điểm 
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C. Hàm số 
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đạt cực tiểu tại 
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D. Hàm số 
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 không đạt cực đại tại điểm 
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Câu 2: Cho hàm số 
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. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên 
[image: image12.wmf].
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B. Hàm số nghịch biến trên các khoảng 
[image: image13.wmf](;1)
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 và 
[image: image14.wmf](1;).
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C. Hàm số đồng biến trên các khoảng 
[image: image15.wmf](;1)
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 và 
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D. Hàm số đồng biến trên 
[image: image17.wmf].
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Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào không có cực trị?

A. 
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Câu 4: Thể tích của khối chóp có diện tích đáy bằng
[image: image22.wmf]B

 và chiều cao bằng 
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[image: image24.wmf].

Bh


B. 
[image: image25.wmf]1

.

2

Bh


C. 
[image: image26.wmf]1

.

3

Bh


D. 
[image: image27.wmf]3.

Bh


Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số 
[image: image28.wmf]2
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 bằng

A. 1.
B. 2.
C. 5.
D. 3.
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Câu 6: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

A. 
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Câu 7: Khối lập phương là khối đa diện đều loại nào sau đây?

A. {3;4}.
B. {3;5}.
C. {4;4}.
D. {4;3}.
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Câu 8: Cho hàm số 
[image: image33.wmf]()
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có bảng biến thiên 
như hình bên. Hàm số 
[image: image34.wmf]()
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 đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. 
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C. 
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D. 
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Câu 9: Hình bát diện đều có mấy đỉnh ?

A. 4.
B. 6.
C. 24.
D. 8.

Câu 10: Tính thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng 
[image: image39.wmf]a

 và diện tích đáy bằng 
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100.

a


A. 
[image: image41.wmf]2

100.

aa

+


B. 
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Câu 11: Tính thể tích của khối hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 
[image: image45.wmf]2,,3.
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Câu 12: Đồ thị hàm số 
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có đường tiệm cận đứng là

A. 
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B. 
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C. 
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Câu 13: Tọa độ giao điểm của độ thị hàm số 
[image: image55.wmf]32
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 với trục tung là

A. (0; -1).
B. (1; 0).
C. (-1; 0).
D. (0; 1)
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Câu 14:  Cho hàm số 
[image: image56.wmf]()
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 xác định trên 
[image: image57.wmf]R

 và có đồ thị như 
hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số 
[image: image58.wmf]()
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 nghịch  biến trên khoảng 
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B. Hàm số 
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 đồng  biến trên khoảng 
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C. Hàm số 
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 nghịch  biến trên khoảng 
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D. Hàm số 
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 đồng  biến trên khoảng 
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Câu 15: Cho hàm số 
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 liên tục trên 
[image: image67.wmf]¡

và có 
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 Số điểm cực trị của hàm số  
[image: image69.wmf]()
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 là

A. 4.
B. 1.

C. 2.
D. 3.
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Câu 16: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên 
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¡


A. 
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Câu 17: Cho tứ diện 
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có 
[image: image76.wmf],,
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 đôi một vuông góc. 
[image: image77.wmf]4,6,2.
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 Gọi M là trung điểm cạnh 
[image: image78.wmf].
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 Tính  thể tích khối chóp 
[image: image79.wmf].
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Câu 18: Cho khối hộp chữ nhật 
[image: image84.wmf].''''
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có 
[image: image85.wmf]',
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 Gọi O là trung điểm 
đường chéo 
[image: image87.wmf]'.
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 Tính thể tích hình chóp 
[image: image88.wmf].''.
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Câu 19: Cho hình chóp có tổng số cạnh bên và cạnh 
đáy bằng 10. Số mặt của hình chóp đó là

A. 6.
B. 5.

C. 10.
D. 11.

Câu 20: Trong bốn hình gồm hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều, hình lăng trụ đều và hình bát diện đều. Hỏi có mấy hình là đa diện đều?

A. 3.
B. 4.


C. 2.
D. 1.

Câu 21: Giá trị cực tiểu của hàm số 
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A. 
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B. 
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C. 
[image: image96.wmf]9.


D. 2.

Câu 22: Cho tứ diện 
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là tam giác đều,
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Tính khoảng cách từ 
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 đến mặt phẳng 
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Câu 23: Số giao điểm của đồ thị hàm số 
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  và đồ thị hàm số 
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A. 1.
B. 3.

C. 2.
D. 0.

Câu 24: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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Câu 25: Tìm số giá trị nguyên của m thỏa mãn hàm số 
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 đồng biến trên mỗi khoảng xác định của nó?

A. 3.
B. 0.
C. 2.
D. 1.

Câu 26: Cho hàm số 
[image: image116.wmf]()
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xác định trên 
[image: image117.wmf]R

 và có đồ thị như 
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hình bên. Số nghiệm của phương trình 
[image: image118.wmf]2()3
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A. 1.
B. 
[image: image119.wmf]0.



C. 3.
D. 2.
Câu 27: Tìm giá trị thực của tham số 
[image: image120.wmf]m

 để hàm
 số 
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 đạt cực tiểu tại
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Câu 28: Cho khối hộp chữ nhật 
[image: image127.wmf].''''
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có 
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 Tính thể tích của khối hộp chữ nhật 
[image: image129.wmf].''''
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Câu 29: Tìm tất cả giá trị của 
[image: image134.wmf]m

 để hàm 
số 
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Câu 30: Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
[image: image140.wmf]2
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 là
A. y = -1.
B. y = 1.

C. y = -1 và y = 1.
D. x = -1 và x = 1.

Câu 31: Hình nào dưới đây không phải là khối đa diện
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A. Hình 1.
B. Hình 4.
C. Hình 3.
D. Hình 2.
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Câu 32: Cho  khối lăng trụ đứng 
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 có  đáy
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là tam giác 
vuông tại 
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 Tính thể tích khối lăng trụ 
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Câu 33: Cho khối chóp 
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 theo thứ tự là trung điểm các 
cạnh 
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 Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 34: Cho hàm số 
[image: image158.wmf]()
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có đồ thị như hình vẽ sau. 
Hãy chọn khẳng định sai.
[image: image159.png]



A. x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = f(x).
B. Hàm số nghịch biến trên 
[image: image160.wmf]\{1}.
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C. y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = f(x).
D. 
[image: image161.wmf][2;0]
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Câu 35: Tìm số tiệm cận của đồ thị hàm số 
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A. 
[image: image163.wmf]1
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B. 
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C. 3
D. 2.

Câu 36: Các kích thước của một bễ bơi được cho trên hình vẽ (đo theo mặt trong của bễ chứa).

Hãy tính xem bễ chứa bao nhiêu mét khối nước khi nó đầy ắp nước?
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Câu 37: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình 
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Câu 38: Cho hàm số 
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 có đạo hàm cấp hai trên R và đồ thị 
[image: image176.wmf]"()
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là đường cong như hình vẽ bên. Hàm số 
[image: image177.wmf](
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có tối đa bao nhiêu điểm cực trị ?

A. 3.
B. 4

C. 1.
D. 2.
Câu 39: Tìm tập hợp các giá trị m để hàm số 
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đồng biến trên khoảng 
[image: image179.wmf](;5)
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A. (1; 5).
B. (1; 5].
C. [1; 5].
D. 
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Câu 40: Cho hình chóp 
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 Tính thể tích của khối chóp 
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Câu 41: Cho hàm số [image: image193.wmf](
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như sau:
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 Hàm số [image: image209.wmf](

)

32

=-

yfx

 nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
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